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KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 – 2026  
HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY (THÁNG 11 + 12/2025) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

1. Thời gian thi:            Bắt đầu từ ngày 29/11/2025 
+ Buổi sáng bắt đầu từ:  7h15   

Ca 1: Từ 7h15 đến 9h15;  Ca 2: Từ 9h30 đến 11h30  
+ Buổi chiều bắt đầu từ:  13h15 

Ca 1: Từ 13h15 đến 15h15;  Ca 2: Từ 15h30 đến 17h30 
2. Lịch thi chính: 

T

T 
Ngày thi 

Buổi 
thi/ 

Ca thi 
Tên học phần Lớp 

Sĩ 

số 
Phòng 

thi 

Hình 
thức 
thi 

Cán bộ coi thi 

1. 
Thứ 7 

29/11/2025 

Sáng 
Ca 1 

Đất nước học Anh 
– Mỹ 

Ngôn ngữ Anh K13A-
TN  

77 03P 

Tự 
luận 

CBCT: 
1. Nguyễn Thị 
Thùy Dung 
2. Lê Văn Doanh 
3. Giáp Thị 
Phương 
4. Lê Thị Hiền 

Phương pháp cho 
trẻ khám phá môi 
trường xung quanh 

Giáo dục mầm non 
K14A-HN 

41 02P 

Giáo dục mầm non 
K14B-HN 

21 01P 

Tiếng Anh 3 

Sư phạm Mỹ thuật 
K14A-HN 

33 
02P 

Sư phạm Mỹ thuật 
K14B-HN 

10 

Sáng 
Ca 2 

Ngữ nghĩa Tiếng 
Anh 

Ngôn ngữ Anh K13A-
TN  

77 03P 

Sinh lý học trẻ em 

Giáo dục mầm non 
K14A-HN 

41 02P 

Giáo dục mầm non 
K14B-HN 

21 01P 

Giáo dục học 

Sư phạm Mỹ thuật 
K14A-HN 

33 
02P 

Sư phạm Mỹ thuật 
K14B-HN 

10 

2. 
Thứ 7 

29/11/2025 

Chiều 
Ca 1 

Phương pháp phát 
triển ngôn ngữ cho 
trẻ mầm non 

Giáo dục mầm non 

K14A-HN 
41 02P 

Tự 
luận 

Giáo dục mầm non 
K14B-HN 

21 01P 

Chiều 
Ca 2 

Tâm lý học lứa tuổi 
mầm non 

Giáo dục mầm non 

K14A-HN 
41 02P 

Giáo dục mầm non 

K14B-HN 
21 01P 

UBND TỈNH THANH HÓA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 
 

Số:  2326/KH-ĐVTDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 11 năm 2025 
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3. 
Thứ 7 

29/11/2025 
Chiều 

Tiếng Anh du 
lịch (Thời gian 
thi: Từ 13h15 đến 
17h15) 

Ngôn ngữ Anh K13A-
TN (Từ số 01 -> 39) 

39 01P 
Vấn 
đáp 

CBCT: 
1. Lê Thị Hiền 
GV chấm: 

1. Hoàng Thị Huệ 

2. Tào Thị Thu 
Thảo 

Ngôn ngữ Anh K13A-
TN (Từ số 40 -> 77) 

39 02P  

4. 
Chủ nhật 

30/11/2025 

Sáng 

Giao thoa văn hóa 

Ngôn ngữ Anh K14-
TN (Từ số 01 -> 39) 

39 01P 

Vấn 
đáp 

 CBCT: 
1. Giáp Thị 
Phương 
GV chấm: 

1. Hoàng Thị Huệ 

2. Tào Thị Thu 
Thảo 

Chiều 
Ngôn ngữ Anh K14-

TN (Từ số 40 -> 77) 
38 01P 

5. 
Thứ 7 

06/12/2025 

Sáng 
Ca 1 

Văn học Anh – Mỹ 
Ngôn ngữ Anh K13A-
HN1 

30 01P 
Tự 
luận 

CBCT: 
1. Lê Thị Vân Anh 
2. Lê Văn Dũng 

Sáng 
Ca 2 

Ngữ nghĩa Tiếng 
Anh 

Ngôn ngữ Anh K13A-

HN1 
30 01P 

6. 
Thứ 7 

06/12/2025 

Chiều 
Ca 1 

Ngữ âm – âm vị 
học Tiếng Anh 

Ngôn ngữ Anh K13A-

HN1 
30 01P 

Tự 
luận 

Chiều 
Ca 2 

Tiếng Anh du lịch 
Ngôn ngữ Anh K13A-
HN1 

30 01P 
Vấn 
đáp 

GV chấm: 
1. Hoàng Thị Huệ 

2. Tào Thị Thu 
Thảo 

7. 
Thứ 6 

12/12/2025 
Chiều 

Phương pháp cho 
trẻ làm quen với tác 
phẩm văn học 

Giáo dục mầm non 

K13B-HN 
41 02P 

Tự 
luận 

CBCT: 
1. Lê Văn Doanh 
2. Trịnh Thị Hậu 

8. 
Thứ 7 

13/12/2025 
Sáng 
Ca 1 

Ngữ nghĩa Tiếng 
Anh 

Ngôn ngữ Anh K13A-

HN 
58 

02P 

Tự 
luận 

CBCT: 
1. Nguyễn Thị 
Thùy Dung 
2. Lê Văn Doanh 
3. Phạm Thị Thu 
Liên 
4. Trịnh Thị Hậu 

Lịch sử Đảng công 
sản Việt Nam 

Ngôn ngữ Anh K12B-

HN 
1 

Luật Tố tụng hành 
chính 

Luật K13A-HN 15 
01P 

Luật K13B-HN 6 

Vệ sinh và dinh 
dưỡng trẻ em 

Giáo dục mầm non 

K13A-HN 
52 02P 

Giáo dục mầm non 

K13B-HN 
41 02P 

Sản phẩm và dịch 
vụ thông tin – thư 
viện 

Thư viện – thiết bị 
trường học K13A-HN 

28 

02P 
Thư viện – thiết bị 
trường học K13B-HN 

13 

Công tác văn thư – 
lưu trữ trong các cơ 
quan nhà nước 

Văn thư lưu trữ K13A-

HN1 
15 

01P 
Văn thư lưu trữ K13B-

HN1 
15 
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Lịch sử Đảng cộng 
sản Việt Nam 

Giáo dục mầm non 
K12B-TN 

24 

02P 

Quản lý văn hóa 

K12B-HN 
1 

Luật K12B-HN 9 

Văn thư lưu trữ K12B-

TN 
12 

Sư phạm mỹ thuật 
K12B-TN 

3 

9. 
Thứ 7 

13/12/2025 
Sáng 
Ca 2 

Ngữ âm – âm vị 
học Tiếng Anh 

Ngôn ngữ Anh K13A-

HN 
58 02P 

Tự 
luận 

CBCT: 
1. Nguyễn Thị 
Thùy Dung 
2. Lê Văn Doanh 
3. Phạm Thị Thu 
Liên 
4. Trịnh Thị Hậu 

Luật Dân sự 2 
Luật K13A-HN 15 

01P 
Luật K13B-HN 6 

Giáo dục học mầm 
non 

Giáo dục mầm non 

K13A-HN 
52 02P 

Giáo dục mầm non 

K13B-HN 
41 02P 

Tổ chức và quản lý 
hoạt động thông tin 
– thư viện 

Thư viện – thiết bị 

trường học K13A-HN 
28 

02P 
viện – thiết bị trường 
học K13B-HN 

13 

Nghiệp vụ thư ký 
văn phòng 

Văn thư lưu trữ K13A-

HN1 
15 

01P 
Văn thư lưu trữ K13B-

HN1 
15 

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học 

Giáo dục mầm non 

K12B-TN 
24 

02P 

Ngôn ngữ Anh 

K112B-HN 
1 

Quản lý văn hóa 
K12B-HN 

1 

Luật K12B-HN 9 

Văn thư lưu trữ K12B-

TN 
12 

Sư phạm mỹ thuật 

K12B-TN 
3 

10. 
Thứ 7 

13/12/2025 
Chiều 
Ca 1 

Luật Tố tụng hình 
sự 

Luật K13A-HN 15 
01P 

Tự 
luận 

CBCT: 
1. Nguyễn Thị 
Thùy Dung 
2. Lê Văn Doanh 
3. Phạm Thị Thu 
Liên 
4. Trịnh Thị Hậu 

Luật K13B-HN 6 

Giao tiếp sư phạm 
mầm non 

Giáo dục mầm non 
K13A-HN 

52 02P 

Giáo dục mầm non 
K13B-HN 

41 02P 

Tổ chức cơ quan 
nhà nước 

Văn thư lưu trữ K13A-

HN1 
15 01P 
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Văn thư lưu trữ K13B-
HN1 

15 

Tiếng Anh 1 
Quản lý văn hóa 

K12B-HN 
1 

02P 

Tiếng Anh 

Giáo dục mầm non 

K12B-TN 
24 

Luật K12B-HN 9 

Văn thư lưu trữ K12B-
TN 

12 

Sư phạm mỹ thuật 

K12B-TN 
3 

11. 
Thứ 7 

13/12/2025 
Chiều 
Ca 2 

Luật Thương mại 2 
Luật K13A-HN 15 

01P 

Tự 
luận 

CBCT: 
1. Nguyễn Thị 
Thùy Dung 
2. Lê Văn Doanh 
3. Phạm Thu Liên 
4. Trịnh Thị Hậu 

Luật K13B-HN 6 

Giáo dục hòa nhập 

Giáo dục mầm non 

K13A-HN 
52 02P 

Giáo dục mầm non 

K13B-HN 
41 02P 

Công tác văn thư 
lưu trữ trong các 
doanh nghiệp 

Văn thư lưu trữ K13A-

HN1 
15 

01P 
Văn thư lưu trữ K13B-
HN1 

15 

12. 
Thứ 7 

13/12/2025 
Chiều 

Tiếng Anh du lịch 
Ngôn ngữ Anh K13A-
HN 

58 

01P 

Vấn 
đáp 

CBCT: 
1. Phạm Thu Liên 
GV chấm: 

1. Hoàng Thị Huệ 

2. Tào Thu Thảo 

Tiếng Trung quốc 
Ngôn ngữ Anh 

K112B-HN 
1 

Vấn 
đáp 

GV chấm: 
1. Nguyễn Thị 

Hường 

2. Hoàng Thị Huệ 

13. 
Chủ nhật 
14/12/2025 

Sáng 
Ca 1 

Đất nước học Anh 
– Mỹ  

Ngôn ngữ Anh K13A-

HN 
58 01P 

Tự 
luận 

CBCT: 
1. Nguyễn Thị 
Thùy Dung 
2. Lê Văn Doanh 
3. Phạm Thu Liên 
4. Trịnh Thị Hậu 

Luật Tố tụng dân 
sự 

Luật K13A-HN 15 
01P 

Luật K13B-HN 6 

Sáng 
Ca 2 

Ngữ pháp Tiếng 
Anh 

Ngôn ngữ Anh K13A-

HN 
58 

02P 

Luật đầu tư Luật K13B-HN 6 

14. 
Chủ nhật 

14/12/2025 
Chiều 
Ca 1 

Khoa học điều tra 
tội phạm 

Luật K13B-HN 6 01P 
Tự 
luận 

CBCT: 
1. Lê Văn Doanh 
2. Trịnh Thị Hậu 

15. 
Thứ 7 

27/12/2025 
Sáng 
Ca 1 

Lưu trữ học 

Văn thư lưu trữ K14A-

HN 
19 

02P 
Tự 
luận 

CBCT: 
1. Lê Văn Doanh 
2. Hoàng Anh Son 

Văn thư lưu trữ K14B-
HN 

21 
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Thiết bị dạy học 
dùng chung ở cơ sở 
giáo dục 

Thư viện – thiết bị 
trường học K14A-HN 

20 

01P 
Thư viện – thiết bị 

trường học K14B-HN 
9 

Lịch sử âm nhạc 
thế giới 

Sư phạm âm nhạc 

K14A-HN 
38 

02P 
Sư phạm âm nhạc 

K14B-HN 
12 

Công nghiệp văn 
hóa 

Quản lý văn hóa 

K14A-HN 
13 

01P 
Quản lý văn hóa 
K14B-HN 

10 

Ngôn ngữ học đối 
chiếu 

Ngôn ngữ Anh K14A-

HN 
38 02P 

Luật Hôn nhân và 
gia đình 

Luật K14A-HN 14 
01P 

Luật K14B-HN 4 

16. 
Thứ 7 

27/12/2025 
Sáng 
Ca 2 

Thông tin học đại 
cương 

Văn thư lưu trữ K14A-

HN 
19 

02P 

Tự 
luận 

CBCT: 
1. Lê Văn Doanh 
2. Hoàng Anh Son 

Văn thư lưu trữ K14B-

HN 
21 

Thư viện – thiết bị 

trường học K14A-HN 
20 

01P 
Thư viện – thiết bị 
trường học K14B-HN 

9 

Tiếng Anh 3 

Sư phạm âm nhạc 
K14A-HN 

38 

02P 
Sư phạm âm nhạc 

K14B-HN 
12 

Tín ngưỡng và tôn 
giáo Việt Nam 

Quản lý văn hóa 

K14A-HN 
13 

01P 
Quản lý văn hóa 

K14B-HN 
10 

Luật Thương mại 1 
Luật K14A-HN 14 

01P 
Luật K14B-HN 4 

17. 
Thứ 7 

27/12/2025 
Chiều 
Ca 1 

Thư viện trường 
học 

Thư viện – thiết bị 

trường học K14A-HN 
20 

01P 

Tự 
luận 

CBCT: 
1. Lê Văn Doanh 
2. Hoàng Anh Son 
 

Thư viện – thiết bị 
trường học K14B-HN 

9 

Giáo dục học 

Sư phạm âm nhạc 

K14A-HN 
38 

02P 
Sư phạm âm nhạc 

K14B-HN 
12 

Luật Đất đai 
Luật K14A-HN 14 

01P 
Luật K14B-HN 4 
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Chiều 
Ca 2 

Luật Đầu tư 
Luật K14A-HN 14 

01P 
Luật K14B-HN 4 

18. 
Chủ nhật 

28/12/2025 
Sáng 
Ca 1 

Luật Hiến pháp 
Luật K14A-HN 14 

01P 
Tự 
luận Luật K14B-HN 4 

19. 
Các học phần làm 
bài tiểu luận 

Người dùng tin 

Thư viện – thiết bị 
trường học K13A-HN 

28 

Thời gian nộp bài: Ngày 14/12/2025 

viện – thiết bị trường 
học K13B-HN 

13 

Quản lý nguồn nhân 
lực văn hóa 

Quản lý văn hóa 
K12B-HN 

1 

Chính sách văn hóa 

Quản lý văn hóa 
K13A-HN 

11 

Quản lý văn hóa 
K13B-HN 

4 

Quản lý hoạt động 
mỹ thuật 

Quản lý văn hóa 
K13A-HN 

11 

Quản lý văn hóa 
K13B-HN 

4 

Quản lý nhà nước về 
gia đình 

Quản lý văn hóa 
K13A-HN 

11 

Quản lý văn hóa 
K13B-HN 

4 

Văn hóa dân gian 
Việt Nam 

Quản lý văn hóa 
K13A-HN 

11 

Quản lý văn hóa 
K13B-HN 

4 

Quản lý nhà nước về 
văn hóa 

Quản lý văn hóa 
K13B-HN 

4 

Quản lý nhà nước 
trong công tác văn 
thư - lưu trữ 

Văn thư lưu trữ K14A-
HN 

19 

Thời gian nộp bài: Ngày 21/12/2025 

Văn thư lưu trữ K14B-
HN 

21 

Nghiệp vự văn thư 1 

Văn thư lưu trữ K14A-
HN 

19 

Văn thư lưu trữ K14B-
HN 

21 

Khoa học quản lý 

Quản lý văn hóa 
K14A-HN 

13 

Quản lý văn hóa 
K14B-HN 

10 

Văn hóa dân gian 
Việt Nam 

Quản lý văn hóa 
K14A-HN 

13 

Quản lý văn hóa 
K14B-HN 

10 

Quản lý di sản văn 
hóa 

Quản lý văn hóa 
K14A-HN 

13 

Quản lý văn hóa 
K14B-HN 

10 
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3. Lịch thi bổ sung: 
 

TT Ngày thi 
Buổi 

thi/ Ca 
thi 

Tên học phần Lớp 
Tên sinh viên thi 

lại 

Cán bộ coi 
thi/ GVchấm 

thi 

1.  
Chủ nhật 

30/11/2025 

Sáng 
 Ca 1 

 

Văn học Anh – 
Mỹ 

Ngôn ngữ Anh 
K13A-TN 

Đặng Hồng Hải 

02CBCT/ 
Phòng thi/ 

Ca thi 

Nguyễn Văn Khiết 

Hoàng Thị Liên 

Hồ Tiến Thành 

Nguyễn Thị Thắm 

Nguyễn Thanh Thủy 

Vương Thị Bích Thủy 

Tăng Thị Trang 

Hoàng Thị Diệp Oanh 

Phan Thị Hiền 

Nguyễn Xuân Đạt 

Hà Vũ Huy 
Vũ Thị Ngọc Ánh 

2.  
Chủ nhật 

30/11/2025 
Sáng 
Ca 2 

Ngữ pháp Tiếng 
Anh 

Ngôn ngữ Anh 
K13A-TN 

Hà Vũ Huy 
Nguyễn Thanh Thủy 

Nguyễn Xuân Đạt 

Phan Thị Hiền 

Phạm Hồng Lưu 

3.  
Chủ nhật 

30/11/2025 

Chiều 
Ca 1 

Ngữ âm - âm vị 

học Tiếng Anh 

Ngôn ngữ Anh 

K13A-TN 

Nguyễn Văn Trình 

02CBCT/ 
Phòng thi/ 

Ca thi 

Hà Vũ Huy 

Nguyễn Thanh Thủy 

Nguyễn Xuân Đạt 

Phan Thị Hiền 

Phạm Hồng Lưu 

Chiều 
Ca 2 

Giao thoa văn 

hóa 

Ngôn ngữ Anh 

K13A-TN 

Hà Vũ Huy 

Nguyễn Thanh Thủy 

Nguyễn Xuân Đạt 

Phan Thị Hiền 

Phạm Hồng Lưu 

4.  
Thứ 5 

11/12/2025 
Chiều 
Ca 1 

Phương pháp 
phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

mầm non 

Giáo dục mầm 

non K13B-HN 

Nguyễn Thị Thảo 

 

Lương Thị Thương 

Giáo dục mầm 

non K13A-HN 

Hứa Thị Bích Phượng 

Đào Thị Tươi 

Lê Thị Xuân Thư 

5.  
Thứ 6 

12/12/2025 
Sáng 
Ca 1 

Tâm lý học lứa 

tuổi mầm non 

Giáo dục mầm 

non K13B-HN 

Nguyễn Thị Thảo 
 

Lương Thị Thương 
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Giáo dục mầm 

non K13A-HN 

Hứa Thị Bích Phượng 

Đào Thị Tươi 

Lê Thị Xuân Thư 

Sáng 
Ca 2 

Tiếng Việt thực 
hành 

Giáo dục mầm 

non K13B-HN 

Nguyễn Thị Thảo 

 

Lương Thị Thương 

Giáo dục mầm 

non K13A-HN 

Hứa Thị Bích Phượng 

Đào Thị Tươi 

Lê Thị Xuân Thư 

6.  
Thứ 6 

12/12/2025 

Chiều 
Ca 1 

Phương pháp 

cho trẻ khám 
phá môi trường 

xung quanh 

Giáo dục mầm 
non K13B-HN 

Nguyễn Thị Thảo 

 

Lương Thị Thương 

Giáo dục mầm 

non K13A-HN 

Hứa Thị Bích Phượng 

Đào Thị Tươi 

Lê Thị Xuân Thư 

Chiều 
Ca 2 

Sinh lý học trẻ 
em 

Giáo dục mầm 
non K13B-HN 

Nguyễn Thị Thảo 

 

Lương Thị Thương 

Giáo dục mầm 

non K13A-HN 

Hứa Thị Bích Phượng 

Đào Thị Tươi 

Lê Thị Xuân Thư 

7.  
Thứ 7 

13/12/2025 

Sáng 
Ca 1 

Công nghiệp 
văn hóa 

Quản lý văn hóa 
K12A-HN 

Phạm Thị Sinh 

 

Phan Thị Thanh Huyền 

Giáo dục học Sư phạm Mỹ 
thuật K12A-TN 

Phạm Xuân Xô 

Sáng 
Ca 2 

Quản lý hoạt 
động biểu diễn 
nghệ thuật 

Quản lý văn hóa 
K12A-HN 

Phạm Thị Sinh 

Phan Thị Thanh Huyền 

Chiều 
Ca 1 

Chính sách văn 
hóa 

Quản lý văn hóa 
K12A-HN 

Phạm Thị Sinh 

Phan Thị Thanh Huyền 

8.  
Chủ nhật 

14/12/2025 

Chiều 
Ca 1 

Giao thoa văn 

hóa 

Ngôn ngữ Anh 

K13A-HN 

Lê Thị Kiên 

 

Phạm Thị Thái 

Nguyễn Hữu Duy 

Chiều 
Ca 2 

Văn học Anh – 

Mỹ 

Ngôn ngữ Anh 

K13A-HN 

Lê Thị Kiên 

Phạm Thị Thái 

Nguyễn Hữu Duy 
 

Trên đây là kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2025 – 2026 các lớp hệ đại 
học liên thông chính qui (Tháng 11/2025). Yêu cầu các cá nhân được phân công thực hiện 
nhiệm vụ trong kỳ thi theo đúng kế hoạch.  
 
 

KT.HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 
Nguyễn Thị Thục 

KT.TP THANH TRA - 
KHẢO THÍ & ĐBCLGD 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

           Lê Ngọc Hoàn 

NGƯỜI LẬP 

 
 

Phạm Thị Thu Liên 
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